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Tóm tắt 

Nghiên cứu được tiến hành tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, năm 2020 với mục tiêu xác 
định thành phần loài, phân bố muỗi Anopheles và hoạt động đốt mồi của muỗi An. dirus. Kết 
quả cho thấy tại điểm nghiên cứu đã thu thập được 11 loài muỗi Anopheles tại 2 sinh cảnh 
bìa rừng và trong rừng. Tại bìa rừng đã thu thập được 11 loài, thành phần các loài muỗi chủ 
yếu bắt được bằng phương pháp soi chuồng gia súc ban đêm. Trong rừng thu thập được 03 
loài. Véc tơ chính An. minimus chỉ bắt được tại khu vực bìa rừng bằng soi chuồng gia súc với 
mật độ 0,06 con/giờ/người. Véc tơ chính An. dirus phân bố cả bìa rừng và trong rừng. An. 
dirus bắt được trong rừng của Vườn quốc gia Bù Gia Mập có mật độ 2,66 con/giờ/người cao 
hơn 4,9 và 9,5 lần so với ngoài nhà ở bìa rừng (0,54 con/giờ/người) và trong nhà ở bìa rừng 
(0,28 con/giờ/người). Hoạt động đốt mồi của An. dirus trong suốt thời gian điều tra từ 18-24 
giờ và thời gian đối mồi mạnh nhất từ 20 – 21 giờ ở cả trong và ngoài nhà ở bìa rừng, trong 
rừng có đỉnh đốt mồi từ 21 – 22 giờ. 

Từ khóa: Anopheles, An. dirus, hoạt động đốt mồi. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tại Việt Nam triển khai Chương trình Phòng chống và loại trừ sốt rét từ năm 2011, đến 
nay đã đạt những thành tích đáng kể, tuy nhiên vẫn còn những vùng sốt rét lưu hành nặng. 
Hàng năm Chương trình phòng chống sốt rét vẫn triển khai phun hóa chất tồn lưu trong nhà 
hoặc tẩm màn tại thôn và phát màn tồn lưu lâu cho đối tượng đi rừng, ngủ rẫy nhưng sốt rét 
vẫn tồn tại dai dẳng.  

Một trong những nguyên nhân dẫn tới sốt rét vẫn lưu hành ở một số nơi là các biện pháp 
phòng chống véc tơ hiện tại chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Tại khu vực này người dân 
có tập quán ngủ rừng, ngủ rẫy, trong đó có một số vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, 
người dân có tập quán đi rừng và nhóm người bảo vệ rừng thường luân phiên nhau vào rừng 
như Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Các cảnh quan khác nhau giữa bìa rừng và trong rừng dẫn 
tới phân bố véc tơ sốt rét và lan truyền sốt rét tại các khu vực này cũng khác nhau. Vì vậy, để 
có thể tiến hành loại trừ sốt rét tại khu vực như vậy cần phải xác định được mức độ và những 
nguyên nhân nào là quan trọng làm cho sốt rét còn tồn tại dai dẳng, từ đó đưa ra các biện 
pháp can thiệp phù hợp và hiệu quả. 

Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm xác định những loài muỗi Anopheles 
có mặt ở các tiểu vùng sinh cảnh khác nhau và hoạt động đốt mồi của véc tơ nhằm mục đích 
phát hiện những nguy cơ muỗi có thể dễ tiếp cận người theo không gian và thời gian. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Các loài muỗi Anopheles thu thập tại điểm nghiên cứu. 

2.2. Địa điểm nghiên cứu 

Vườn quốc gia Bù Gia Mập, nơi có tình hình sốt rét dai dẳng mặc dù địa phương đã áp 
dụng các biện pháp phòng chống véc tơ theo hướng dẫn của chương trình Quốc gia. Điều tra 
trong rừng và bìa rừng của Vườn quốc gia Bù Gia Mập thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước 

- Thời gian nghiên cứu: Tháng 03 – 12 năm 2020. 
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2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Cỡ mẫu: Toàn bộ các loài muỗi Anopheles thu thập được tại điểm điều tra. 

Điều tra muỗi Anopheles 

Trong rừng: Bẫy màn bằng mồi người từ 18 – 24 giờ 

Bìa rừng: Bẫy màn bằng mồi người trong nhà từ 18 – 24 giờ; Bẫy màn bằng mồi người 
ngoài nhà từ 18 – 24 giờ; Soi chuồng gia súc từ 19 – 23 giờ, Soi trong nhà ban ngày từ 7 – 10 
giờ; Bẫy đèn trong nhà đêm từ 18 giờ hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau. 

Định loại muỗi dựa vào đặc điểm hình thái theo Bảng định loại muỗi Anopheles ở Việt 
Nam của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, năm 2008.  

2.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

Số liệu sau khi thu thập được nhập vào máy tính bằng phền mềm Access và phân tích 
bằng phần mền Excel để đưa ra các chỉ số về tỷ lệ và mật độ muỗi theo các phương pháp. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thành phần loài tại sinh cảnh trong rừng và bìa rừng ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập 

Bảng 1. Thành phần loài và phân bố của muỗi Anopheles theo sinh cảnh  

ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập 

TT Tên loài muỗi 

Sinh cảnh 

Bìa rừng Trong rừng 

Số lượng  (con) 
Tỷ lệ (%) Số lượng  

(con) 
Tỷ lệ (%) 

1 An. dirus 110 28,57 287 97,95 

2 An. jamesi 3 0,78 0 0 

3 An. kochi 16 4,16 0 0 

4 An. maculatus 62 16,10 4 1,37 

5 An. minimus 3 0,78 0 0 

6 An. peditaeniatus 16 4,16 0 0 

7 An. philipinensis 8 2,08 0 0 

8 An. sinensis 71 18,44 2 0,68 

9 An. splendidus 5 1,30 0 0 

10 An. tessellatus 12 3,12 0 0 

11 An. vagus 79 20,52 0 0 

Tổng 385 100 293 100 

Tại sinh cảnh bìa rừng và trong rừng của Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã thu thập được 
11 loài muỗi Anopheles, trong đó cả 11 loài đều bắt được tại bìa rừng. Trong rừng thu thập 
được 3 loài. Véc tơ chính truyền sốt rét là An. dirus phân bố cả bìa rừng và trong rừng và là 
loài trội nhất ở cả hai sinh cảnh này. Véc tơ chính An. minimus chỉ bắt được tại bìa rừng. 
Ngoài ra còn thu thập được véc tơ phụ An. maculatus chỉ bắt được ở bìa rừng (Bảng 1).  
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Bảng 2. Thành phần loài, mật độ muỗi Anopheles tại Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập 

T
T 

Tên loài 
muỗi 

B.M.T.N.
Đ 

B.M.N.N.
Đ 

B.M.T.R.
Đ 

S.C.G.S.Đ 
B.Đ.T.N.

Đ 
S.T.N.N 

con/giờ/ 
người 

con/giờ/ 
người 

con/giờ/ 
người 

con/giờ/ 
người 

con/bẫy/ 
đêm 

con/nhà 

SL MĐ SL MĐ SL MĐ SL MĐ SL MĐ SL MĐ 

1 An. dirus 30 0,28 58 0,54 
28
7 

2,66 2 0,04 19 0,63 1 0,03 

2 An. jamesi 0 0 0 0 0 0 3 0,06 0 0 0 0 

3 An. kochi 0 0 0 0 0 0 16 0,33 0 0 0 0 

4 
An. 
maculatus 

2 0,02 4 0,04 4 0,04 47 0,98 9 0,30 0 0 

5 An. minimus 0 0 0 0 0 0 3 0,06 0 0 0 0 

6 
An. 
peditaeniatus 

0 0 0 0 0 0 13 0,27 3 0,10 0 0 

7 
An. 
philipinensis 

0 0 0 0 0 0 8 0,17 0 0 0 0 

8 An. sinensis 6 0,06 18 0,17 2 0,02 25 0,52 16 0,53 6 0,20 

9 
An. 
splendidus 

0 0 0 0 0 0 5 0,10 0 0 0 0 

10 
An. 
tessellatus 

0 0 0 0 0 0 12 0,25 0 0 0 0 

11 An. vagus 0 0 0 0 0 0 32 0,67 2 0,07 45 1,50 

Ghi chú: B.M.T.N.Đ: Bẫy màn trong nhà đêm;    B.M.N.N.Đ: Bẫy màn ngoài nhà đêm;    
B.M.T.R.Đ: Bẫy màn trong rừng đêm;  S.C.G.S.Đ: Soi chuồng gia súc đêm; B.Đ.T.N.Đ: Bẫy 
đèn trong nhà đêm;   S.T.N.N : Soi trong nhà ngày;  SL : Số lương ; MĐ : Mật độ 

Tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập bằng 6 phương pháp điều tra đã thu được 11 loài muỗi 
Anopheles. Các loài muỗi bắt được chủ yếu bằng phương pháp soi chuồng gia súc ban đêm 
tại bìa rừng (Bảng 2). Thành phần loài trong điều tra này thu thập được thấp hơn so với kết 
quả nghiên cứu tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, trong giai đoạn 2011 – 2013 đã thu thập được 
19 loài muỗi Anopheles nhưng loài chiếm ưu thế là An. dirus lại tương tự như nghiên cứu này 
[12]. Sự khác biệt về số lượng các loài giữa các đợt điều tra có sự phụ thuộc vào từng thời 
điểm cũng như thời gian điều tra, trong nghiên cứu giai đoạn 2011 – 2013 vào đầu mùa khô 
(tháng 12) có mật độ cao hơn cuối mùa mưa và tiến hành 4 đợt điều tra [12], trong khi khi 
nghiên cứu này được thực hiện và 2 đợt vào tháng 5 và tháng 11 (cuối mùa mưa) do đó số 
lượng loài thấp hơn. 

Véc tơ chính An. minimus có mật độ thấp tại khu vực bìa rừng và chỉ bắt được bằng soi 
chuồng gia súc (0,06 con/giờ/người). Các nghiên cứu trước đây cho thấy loài này chủ yếu đốt 
người trong nhà, nếu trường hợp muỗi đốt gia súc nhiều hơn thì có thể là loài An. harrisoni. 
Tuy nhiên, trong nghiên cứu này mật độ muỗi An. minimus bắt được với mật độ thấp nên chưa 
thể khẳng định được là loài An. harrisoni. Một số nghiên cứu khác lại cho rằng các hoạt động 
phòng chống sốt rét kéo dài như phun tồn lưu trong nhà cũng làm ảnh hưởng đến tập tính của 
An. minimus, muỗi có xu hướng tránh hóa chất và hút máu ngoài nhà nhiều hơn [13]. Mật độ 
của An. minimus thấp và không bắt được bằng mồi người trong và ngoài nhà trong nghiên cứu 
này cũng giảm đi vai trò truyền bệnh của loài này như nghiên cứu của Nguyên Văn Tuấn 
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(2013) tại Đắk Nông, Bình Phước và Vũ Việt Hưng (2020) tại Phú Yên không phát hiện được 
ký sinh trùng sốt rét trong muỗi An. minimus [14], [15]. 

Trong nghiên cứu này loài chiếm ưu thế là An. dirus bắt được ở tất cả các phương pháp 
điều tra, trong đó phương pháp bẫy màn trong rừng có mật độ cao nhất (2,66 con/giờ/người) 
cao hơn 4,9 và 9,5 lần so với bẫy màn ngoài nhà ở bìa rừng (0,54 con/giờ/người) và trong nhà 
ở bìa rừng (0,28 con/giờ/người) (Bảng 2). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu tại Ninh 
Thuận mật độ An.dirus đốt người trong rừng cao hơn 3,4 lần so với khu bìa rừng [3]. Tương 
tự, điều tra tại Bình Phước và Đắk Nông cho thấy mật độ muỗi An.dirus ở trong rừng gấp 10 
lần bìa rừng [12] và nghiên cứu tại Khánh Hòa gần đây cũng cho kết quả tương tự [11]. Như 
vậy nguy cơ lan truyền sốt rét cao chủ yếu liên quan đến rừng, nơi có nhiều véc tơ sốt rét 
chính An. dirus. Trong nghiên cứu này, cả rừng và bìa rừng thuộc Vườn quốc gia Bù Gia 
Mập, véc tơ chính An. dirus và véc tơ phụ An. maculatus đều có xu hướng tìm đốt người, điều 
này cho thấy nguy cơ lan truyền sốt rét của người dân ở đây là rất cao, nhất là đối với những 
người thường ngủ lại tại rừng.  

3.2. Hoạt động đốt mồi của An. dirus tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập  

 

Hình 1. Hoat động đốt mồi của An. dirus tại bìa rừng thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập 

Hình 1 cho thấy hoạt động đốt mồi của muỗi trong suốt thời gian điều tra (18 – 24 
giờ), trong đó thời gian muỗi hoạt động mạnh nhất từ 20-21 giờ. Kết quả này gần giống với 
kết quả nghiên cứu tại Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, hoạt động đốt mồi của muỗi An. dirus mạnh 
nhất cả trong và ngoài nhà từ 20 – 23 giờ [11]. Đỉnh hoạt động đốt mồi của An. dirus ở các 
nơi khác nhau cũng có sự khác biệt như ở miền tây Thái Lan đỉnh đốt mồi của An. dirus ở 
trong nhà từ 19 – 20 giờ, ở ngoài nhà đỉnh đốt mồi từ 23 – 24 giờ [2]. Nghiên cứu khác cũng 
tại miền tây Thái Lan đỉnh đốt mồi của An. dirus cả trong nhà và ngoài nhà từ 20 – 21 giờ [9]. 
Tại Bangladesh, thời điểm đốt mồi cao nhất của An. dirus ngoài nhà là từ 22 – 23 giờ và trong 
nhà là 1- 2 giờ. 

Hoạt đốt mồi khác nhau của An. dirus giữa trong và ngoài nhà ở nghiên cứu này là khá 
rõ ràng, muỗi chủ yếu đốt người ngoài nhà. Tuy nhiên, nghiên cứu này khác với nghiên cứu 
tại Khánh Hòa hoạt động đốt mồi của An. dirus là tương đối giống nhau cả trong và ngoài nhà 
[11]. Ở Miền Trung, Việt Nam, An. dirus bắt được trong nhà nhiều hơn 2 – 5 lần ngoài nhà 
[10]. Như vậy, sự khác biệt về mật độ muỗi đốt mồi của An. dirus giữa trong nhà và ngoài 
nhà không phải lúc nào cũng đồng nhất mà có sự khác nhau tùy theo không gian và thời gian. 
Ở huyện Vân Canh, Bình Định cũng như ở miền trung Việt Nam cho thấy từ 18 – 22 giờ mật 
độ An. dirus đốt mồi ngoài nhà cao hơn trong nhà, nhưng từ 22 – 5 giờ thì mật độ đốt mồi 
trong nhà lại cao hơn ngoài nhà, do đó cả đêm mật độ chúng đốt mồi trong nhà và ngoài nhà 
tương đương nhau [5]. Tại Thái Lan, An. dirus có tập tính ưa đốt mồi ngoài nhà [2]. Trong 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Bẫy màn trong nhà (con) 2 8 11 5 3 1

Bẫy màn ngoài nhà (con) 5 12 18 15 6 2
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nghiên cứu này hoạt động đốt mồi ngoài nhà cao hơn trong nhà có thể do các hoạt động 
phòng chống côn trùng như phun tồn lưu trong nhà cũng khiến cho hoạt động đốt mồi trong 
nhà giảm đi. 

 
Hình 2. Hoat động đốt mồi của An. dirus trong rừng thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập 

Hình 2 cho thấy hoạt động đốt mồi của An. dirus trong rừng diễn ra suốt thời gian điều 
tra, ngay khi trời bắt đầu tối (18 giờ) và mạnh nhất từ 21 – 22 giờ, mật độ giảm rõ nhanh đến 
23-24 giờ. Kết quả này tương tự tại Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, hoạt động đốt mồi 
của muỗi An. dirus trong rừng mạnh nhất từ 21- 22 giờ [11]. Tương tự ở Khánh Phú, Khánh 
Vĩnh, Khánh Hòa, An. dirus có hoạt động đốt mồi suốt đêm và đỉnh đốt mồi từ 21 – 22 giờ 
[6]. Tại miền Nam Thái Lan, đỉnh đốt mồi của An. dirus sớm hơn từ 20 – 22 giờ [7]. Muỗi 
An. dirus trong rừng thường có sự thay đổi về đỉnh đốt mồi ở những địa điểm khác nhau có 
thể đỉnh đốt mồi sớm do địa điểm bắt muỗi gần với ổ bọ gậy hoặc địa điểm bắt muỗi xa ổ bọ 
gậy, muỗi cần thời gian để bay đến. Ở miền nam Myanmar, hoạt động đốt mồi trong rừng của 
An. dirus từ 18h trở đi và có hai thời điểm đốt mồi cao nhất là vào lúc 19.30 và 21.30 [1]. Ở 
miền nam Thái Lan An. dirus có tần suất đốt mồi cao vào khoảng 22 - 1 giờ [8]. Nghiên cứu ở 
miền đông Thái Lan, hoạt động đốt mồi của An. dirus xuất hiện sớm hơn trong mùa khô lạnh, 
với 35 – 40% An. dirus bắt được trước 21giờ, gấp đôi so với các mùa khác cùng thời gian [4]. 
Ở một số nơi, số lượng An. dirus bắt được trước nửa đêm là trên 85% tổng số muỗi bắt được 
trong cả đêm [10].  

Như vậy, tập tính đốt mồi của muỗi An. dirus ở cả trong nhà, ngoài nhà và trong rừng 
thường diễn ra ngay từ giờ bắt muỗi đầu tiên (trời bắt đầu tối) và hoạt động mạnh nhất trong 
khoảng thời gian từ 20 – 22 giờ. Điều này có thể đưa ra khuyến cáo cho những người có hoạt 
động vào thời gian này mà không có biện pháp phòng chống muỗi sẽ là nguy cơ mắc sốt rét 
rất lớn. 

4. KẾT LUẬN 

- Tại 2 sinh cảnh bìa rừng và trong rừng của Vườn quốc gia Bù Gia Mập tại thời điểm 
điều tra đã thu thập được 11 loài muỗi Anopheles. Bìa rừng 11 loài và trong rừng 3 loài. 
Thành phần các loài muỗi chủ yếu bắt được ở bìa rừng bằng phương pháp soi chuồng gia súc 
ban đêm. 

- Véc tơ chính An. dirus bắt được trong rừng của Vườn quốc gia Bù Gia Mập có mật độ 
2,66 con/giờ/người cao hơn 4,9 và 9,5 lần so với ngoài nhà ở bìa rừng với mật độ 0,54 
con/giờ/người và trong nhà ở bìa rừng với mật độ 0,28 con//giờ/người.  

- Véc tơ chính An. minimus chỉ bắt được tại khu vực bìa rừng bằng phương pháp soi 
chuồng gia súc với mật độ 0,06 con/giờ/người. 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Bẫy màn trong rừng (con) 24 39 63 86 56 19
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- Hoạt động đốt mồi của An. dirus trong suốt thời gian điều tra từ 18-24 giờ và thời 
gian đối mồi mạnh nhất từ 20 – 21 giờ ở cả trong và ngoài nhà ở bìa rừng và trong rừng có 
đỉnh đốt mồi từ 21 – 22 giờ. 
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Abstract 

 

ANOPHELES SPECIES COMPOSITION BY LANSCAPE AND BITING 
ACTIVITY OF An. dirus IN BU GIA MAP NATIONAL PARK, 2020 

Bui Le Duy, Tran Thanh Duong, Nguyen Quang Thieu, Dao Minh Trang,  

Nguyen Hai Song, Hoang Thi Anh Tuyen, Thai Khac Nam, Nguyen Van Dung 

 National Insitute of Malariology, Parasitology and Entomology 

 

The study was conducted in Bu Gia Map National Park in 2020 with the aim at 
determining the species composition, distribution of Anopheles mosquitoes and biting activity 
of An. dirus. The results showed that at the study site, 11 species of Anopheles mosquitoes were 
collected in 2 lanscapes, the forest and the fringe of the forest. At the fringe of the forest, 11 
species of mosquitoes were collected with the majority captured by cattle shed collection at 
night. In the forest 03 species were collected. The main vector An. dirus found was distributed 
in both the forest fringe and the forest. The main vector, An. minimus was only caught at the 
forest fringe by cattle shed collection method with a density of 0.06 mosquito / hour / person. 
An. dirus caught in the forest of Bu Gia Map National Park had a density of 2.66 
mosquito/hour/person, 4.9 and 9.5 times higher than that of outdoor in the fringe of the forest 
(0.54mosquito/hour/person) and indoor in the fringe of the forest (0.28 mosquito/hour/person). 
The biting activity of An. dirus during the night varied from 18-24 hours and reached the peak 
at 20-21 hours both indoor and outdoor in the forest fringe, which was at 21-22 hours in the 
forest. 

Key words: Anopheles, An. dirus, biting activitiy. 
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